
►Nút điều khiển từ xa của vô lăng

MODEMUTE
VOL

VOL

TR
IP

RESET

➊
➋

➎

➏

➌
➍

Số/Tên Mô tả
➊ VOL + / 

VOL - 
Điều chỉnh mức âm lượng (nhấn/nhấn và giữ).

➋ MUTE Tắt âm/bật âm/âm thanh cuộc gọi (nhấn)
➌ MODE Thay đổi chế độ của đơn vị theo thứ tự: FM1 → FM2 

→ AM → USB hoặc iPod → AUX → Bluetooth Audio 
hoặc Apple CarPlay → FM1 → ...,  hoặc bật nguồn 
(nhấn);
• Khi iPhone của bạn được kết nối với thiết bị cho tính 

năng Apple CarPlay, kích hoạt chức năng Siri (tuỳ 
chọn: nhấn và giữ).

➍  / Di chuyển đến tệp tin trước/tiếp theo, track hoặc đài 
phát thanh được thiết lập trước (nhấn: ngoại trừ AUX); 
tự động tìm kiếm các đài phát thanh khả dụng hoặc 
chuyển tiếp nhanh/quay lại tệp tin media (nhấn và giữ: 
ngoại trừ AUX và âm thanh Bluetooth).

➎  (tùy 
chọn)

Vào chế độ Điện thoại Bluetooth hoặc nhận cuộc gọi 
đến (nhấn); thực hiện cuộc gọi qua cuộc gọi cuối (nhấn 
và giữ).

➏  (tùy 
chọn)

Từ chối hoặc kết thúc cuộc gọi.
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 Lưu ý 
• Chế độ USB, iPod, AUX, Bluetooth Audio, Apple CarPlay không khả 

dụng nếu không có thiết bị nào được kết nối.
• Apple CarPlay có thể không được hỗ trợ tuỳ thuộc vào tuỳ chọn 

phương tiện của bạn và khu vực thiết bị được sử dụng.
• Khi iPhone của bạn được kết nối với thiết bị cho tính năng Apple 

CarPlay, huỷ kích hoạt chức năng Bluethooth Audio. 

Tiếng Việt



Các thao tác cơ bản 
Phần này giải thích các thao tác cơ bản 
như chuyển sang chế độ chờ, điều chỉnh 
âm lượng, tắt âm nhanh và sử dụng màn 
hình cảm ứng.

►Bật hệ thống
Nhấn nút khoá điện thông minh [ENGINE 
START/STOP] hoặc chuyển công tắc 
khoá điện đến vị trí ACC hoặc IGN (ON).
Thiết bị sẽ bật và màn hình sau sẽ xuất 
hiện.

Chạm vào Đồng y để khởi động hệ 
thống.
Đài radio hoặc tệp tin đã chọn trước đó
được hiển thị.

Để tự động đồng ý, kích hoạt hộp chọn.

 Lưu ý 
• Bạn cũng có thể thay đổi ngôn ngữ bằng 

cách tham khảo phần "Chọn ngôn ngữ" 
trên trang 31.

►Chuyển sang chế độ tắt nguồn 
(Chờ)

Để chuyển thiết bị sang chế độ tắt nguồn 
(chờ) khi đang sử dụng các chức năng 
của thiết bị, nhấn và giữ nút POWER.

Khi thiết bị được tắt màn hình hiển thị, 
màn hình đồng hồ và ngày xuất hiện, điều 
đó có nghĩa là thiết bị đang ở chế độ chờ.
Bạn có thể thay đổi chế độ Tắt nguồn, 

bằng cách tham khảo phần “Cài đặt kiểu 
hiển thị tắt nguồn” trên trang 30.
Để bắt đầu sử dụng các chức năng của 
thiết bị, nhấn nút POWER trên thiết bị 
hoặc nút MODE hoặc nút  trên vô-lăng.

 Lưu ý 
• Khi có cuộc gọi đến điện thoại được kết 

nối Bluetooth, thiết bị cũng tự động bật cho 
cuộc gọi đến. Từ chối cuộc gọi đến hoặc 
kết thúc cuộc gọi, thiết bị cũng sẽ tắt.

►Điều chỉnh âm lượng
Xoay núm xoay VOL trên thiết bị hoặc 
nhấn các nút VOL + hoặc VOL - trên vô 
lăng để tăng hoặc giảm âm lượng. 
Khi âm lượng được điều chỉnh, thanh mức 
âm lượng sẽ  hiển thị như dưới đây.

Mức âm lượng có các phạm vi khác nhau 
cho mỗi chế độ.

• Radio/Audio/Video: 0 đến 35
• Điện thoại: 0 đến 15
• Điều hướng: 1 đến 15
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Sử dụng màn hình camera 
chiếu hậu (tuỳ chọn) 
Nếu được trang bị, một camera chiếu hậu 
sẽ hiển thị khu vực phía sau phương tiện 
trên màn hình khi được bật nguồn và 
chọn số lùi.
Màn hình hiển thị camera chiếu hậu 
không phải là lựa chọn thay thế cho các 
quy trình lái xe an toàn và đúng cách. 
Luôn lái xe an toàn và sử dụng các biện 
pháp phòng ngừa khi lùi. Màn hình hiển 
thị camera chiếu hậu có thể không phát 
hiện được tất cả các vật ở phía sau 
phương tiện.

 Thận trọng 
• Mục đích của camera chiếu hậu là để 

phòng tránh tai nạn và thương tích. Không 
sử dụng chức năng này cho mục đích giải 
trí.

• Các vật trong hình ảnh của camera chiếu 
hậu có thể ở gần hơn hoặc xa hơn vị trí 
thực sự của chúng.

 Lưu ý 
• Các cạnh của hình ảnh có thể khác biệt 

đôi chút tuỳ thuộc vào các hình ảnh toàn 
màn hình có được hiển thị hay không khi 
lùi.

►Tắt âm thanh nhanh
Nhấn nút POWER trên thiết bị hoặc nút 
MUTE trên vô lăng để kích hoạt chức 
năng tắt âm.

Khi chức năng tắt âm được kích hoạt, 
biểu tượng tắt âm ( ) sẽ xuất hiện cạnh 
thanh điều khiển âm lượng.
Để huỷ kích hoạt chức năng tắt âm, nhấn 
nút POWER hoặc xoay núm xoay VOL 
trên thiết bị hoặc nhấn nút MUTE trên vô 
lăng.
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Đa phương tiện Màn hình trang chính 
Phần này giải thích mỗi menu trên màn hình Media Home.
Để mở Đa phương tiện Home, nhấn nút MEDIA trên thiết bị. 
Màn hình sau sẽ được hiển thị. Chọn menu mong muốn từ màn 
hình.

➊ ➍➋

➎

➌

➏ ➐

Số/Tên Mô tả
➊ Nhạc USB Phát nhạc từ thiết bị USB ngoại vi (chạm).
➋ Video USB Phát video từ thiết bị USB ngoại vi (chạm).
➌ Ảnh USB Hiển thị hình ảnh được lưu trên thiết bị USB 

ngoại vi (chạm).
➍ iPod Khi thiết bị iOS được kết nối với cổng USB cho 

tính năng iPod, tính năng phát nhạc trên iPod 
được mở (chạm).
Phát nhạc từ một iPod được kết nối với thiết bị.

➎ Nhạc Bluetooth Phát âm thanh từ thiết bị được kích hoạt 
Bluetooth được ghép nối với thiết bị.

Số/Tên Mô tả
➏ AUX Phát âm thanh cổng ra hoặc tín hiệu video của 

thiết bị ngoại vi trên thiết bị (chạm).
➐ Kết nối > Apple 

CarPlay
Khi kết nối iPhone với cổng USB cho Apple 
CarPlay, tính năng Apple CarPlay được mở 
(chạm).
Cung cấp tính năng chỉ đường, thực hiện cuộc 
gọi, gửi và nhận tin nhắn và phát nhạc từ một 
iPhone được kết nối với thiết bị.

 Lưu ý 
• Khi bạn kết nối thiết bị iOS với cổng USB, bạn có thể chọn tính 

năng kết nối của thiết bị iOS với iPod hoặc CarPlay bằng cách tham 
khảo phần "Cài đặt Kết nối" trên trang 31.
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Sử dụng màn hình cảm ứng 
►Các thao tác cảm ứng cho các ứng dụng tích hợp 

sẵn
Thao tác Mô tả
[Chạm]

PWR ENT

VOL

MIC

TUNE

HOME FM
AM

NAVI

x 2 →
Mở một ứng dụng, chọn một mục menu 
hoặc kích hoạt một nút trên màn hình.

[Chạm và giữ]

PWR ENT

VOL

MIC

TUNE

HOME FM
AM

NAVI

x 2 →
Chạm và giữ phím tắt đài phát thanh 
được thiết lập trước để lưu đài hiện tại. 
Bạn cũng có thể thay đổi nhanh một giá 
trị bằng cách chạm và giữ + hoặc - khi 
thiết lập ngày và giờ.

►Các thao tác cảm ứng cho Apple CarPlay (tuỳ 
chọn)

Thao tác Mô tả
[Chạm]

PWR ENT

VOL

MIC

TUNE

HOME FM
AM

NAVI

x 2 →
Mở một ứng dụng, chọn một mục menu 
hoặc kích hoạt một nút trên màn hình.

[Chạm và giữ]

PWR ENT

VOL

MIC

TUNE

HOME FM
AM

NAVI

x 2 →
Để quay lại hoặc chuyển tiếp nhanh trong 
một track, chạm
và giữ  hoặc .

Thao tác Mô tả
[Kéo]

PWR ENT

VOL

MIC

TUNE

HOME FM
AM

NAVI

x 2 →
Quay lại hoặc chuyển tiếp nhanh một 
track. 
Kéo thanh tiến trình đến vị trí mục tiêu để 
quay lại hoặc chuyển tiếp nhanh một 
track.

[Chạm hai lần]

PWR ENT

VOL

MIC

TUNE

HOME FM
AM

NAVI

x 2 →
Chạm hai lần vào một trang hoặc hình 
ảnh để phóng to. Chạm lại hai lần để trở 
lại chế độ xem trước đó.

[Vuốt]

PWR ENT

VOL

MIC

TUNE

HOME FM
AM

NAVI

x 2 →
Vuốt sang trái, phải, lên hoặc xuống trên 
màn hình để cuộn qua các trang hoặc 
danh sách các mục.

 Lưu ý 
• Thao tác cảm ứng cho Apple CarPlay như chạm hai lần, mở rộng, 

thu nhỏ và vuốt không khả dụng với các ứng dụng tích hợp sẵn.

Bắt đầu▐ 9

2

Tiếng Việt



Âm thanh hiển thị kết nối
Radio 
Phần này giải thích cách sử dụng radio và truy cập các tần số radio 
khác nhau (FM1, FM2 và AM). Ngoài ra, nó bao gồm việc định vị và 
lưu trữ tự động hoặc thủ công các đài phát thanh radio yêu thích của 
bạn.

►Màn hình radio
Để bật radio, nhấn nút RADIO trên thiết bị hoặc nhấn nút MODE 
trên vô lăng vài lần cho đến khi xuất hiện màn hình Radio.

➊

➌

➍
➎

➏

➐ ➑ ➒

➋

Số/Tên Mô tả
➊ Chế độ Hiển thị chế độ radio đang hoạt động
➋ Phím tắt đài 

phát thanh 
được thiết 
lập trước

Hiển thị các Thiết lập trước đã lưu cho người dùng 
lựa chọn.
Huỷ bỏ tần số được chỉ định (chạm); lưu trữ đài 
hiện tại vào danh sách Thiết lập trước (chạm và 
giữ).
• Có thể lưu trữ tối đa 6 tần số Thiết lập trước cho 

mỗi chế độ (FM1, FM2 và AM).

Số/Tên Mô tả
➌ Stereo Cho biết sự tiếp nhận FM stereo có khả dụng hay 

không.
➍ Tần số Hiển thị tần số radio của đài phát thanh hiện tại.
➎ Cho biết chế độ tìm kiếm đài phát thanh được kích 

hoạt.
➏ Đồng hồ đo 

tần số
Cho biết vị trí của tần số radio hiện tại trong dài tần 
số.

➐ / Tự động tìm kiếm các đài radio có tần số cao hơn 
hoặc thấp hơn tần số hiện tại (chạm).

➑ / Tinh chỉnh tần số cao hơn hoặc thấp hơn tần suất 
hiện tại (chạm); nhanh chóng điều chỉnh tần số 
(chạm và giữ).

➒ Đã lưu 
(PRESET)

Mở danh sách các đài được thiết lập trước (chạm).

▌Âm thanh hiển thị kết nối10
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 ►Nghe đài radio
Thay đổi dải tần số
Nhấn nút RADIO trên thiết bị để thay đổi 
dải tần số về FM1, FM2 hoặc AM. 
Dải tần số hiện tại được hiển thị ở góc trên 
bên trái màn hình.

Tìm kiếm đài radio tự động
Chạm vào /  để tìm kiếm một đài 
radio tự động. Khi dò ra một đài phát 
thanh, thiết bị dừng tìm kiếm.

Tìm kiếm đài radio thủ công
Chạm vào /  hoặc xoay núm xoay 
TUNE để điều chỉnh thủ công tần số 
mong muốn.

Lưu các đài radio thủ công
Có thể lưu trữ tối đa sáu đài radio thiết lập 
trước cho mỗi dải tần số (FM1, FM2 và AM). 
Tuân thủ theo các hướng dẫn bên dưới để 
lưu các đài radio theo cách thủ công.
Chạm và giữ Phím tắt đài thiết lập 
trước để lưu đài radio hiện tại.

Lưu các đài radio tự động
Chạm vào Đã lưu (PRESET) từ màn 
hình Radio, hiển thị danh sách các đài 
thiết lập trước.
Tap Lưu Tự động (Auto Store).

Âm thanh hiển thị kết nối▐ 11
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Các đài phát thanh có tín hiệu mạnh nhất 
được tự động lưu vào danh sách.

 Lưu ý 
• Đài radio đã chọn được lưu theo số thiết 

lập trước. Nếu đài phát thanh mới được 
lưu bằng cách sử dụng một số thiết lập 
trước hiện tại, đài phát thanh được lưu 
trước đó sẽ bị xoá và đài mới sẽ được lưu.

Chọn đài radio thiết lập trước
Chạm vào Đã lưu (PRESET) từ màn 
hình Radio, hiển thị danh sách các đài 
thiết lập trước.
Chạm vào đài phát thanh trong danh 
sách.
Khi chạm vào phím tắt của một đài phát 
thanh thiết lập trước bất kỳ thì đài phát 
thanh đó sẽ được phát trên màn hình 
radio.

Tiếng Việt



Máy nghe nhạc USB/iPod 
Phần này giải thích cách sử dụng máy nghe 
nhạc USB hoặc iPod.
Bạn có thể phát các tệp tin MP3, WMA , 
OGG, và M4A được lưu trên thiết bị USB và 
bất kỳ tệp nhạc nào khác được lưu trên 
iPod.

►Kết nối thiết bị USB hoặc iPod 
với cổng USB

Kết nối thiết bị USB hoặc iPod với cổng 
iPod/USB như được chỉ ra bên dưới.

Chức năng phát âm nhạc, video hoặc hình 
ảnh sẽ bắt đầu tự động sau khi dữ liệu trên 
thiết bị USB hoặc iPod được nhận dạng.

 Lưu ý 
• Nếu thiết bị USB không có các tệp âm 

nhạc, video hoặc hình ảnh được kết nối, 
không thể mở được trình phát nhạc, video 
và hình ảnh trên USB.

• Khi sử dụng máy nghe nhạc iPod, trước 
tiên hãy kiểm tra Kết nối hệ thống được 
chọn với BT/iPod để biết kết nối USB của 
thiết bị iOS, tham khảo phần "Cài đặt Kết 
nối" trên trang 31.

►Màn hình của máy nghe nhạc 
USB/iPod  

1 Nhấn nút MEDIA trên thiết bị để hiển 
thị màn hình Trang chính Media.

2 Chạm vào Nhạc USB  để mở máy 
nghe nhạc USB hoặc iPod để mở máy 
nghe nhạc iPod. 

➋

➍ ➎ ➏ ➐

➊

➌ ➌

Số/Tên Mô tả
➊ Thanh tiến 

trình
Hiển thị thanh tiến trình cho 
bài hát hiện tại; quay lại 
hoặc chuyển tiếp nhanh một 
track (chạm hoặc kéo).

➋ Thông tin 
bài hát

Hiển thị hình nhỏ album hiện 
tại, album, nghệ sĩ, tên bài 
hát và tên tệp tin.

➌  / Chuyển đến tệp tin trước/
tiếp theo (chạm).

➍  / Tạm dừng/tiếp tục phát lại 
(chạm).

➎ Lặp Thiết lập chế độ lặp lại 
(chạm).
• : Lặp lại tệp tin hiện tại.

Số/Tên Mô tả
• : Lặp lại tất cả các tệp 

tin trong thư mục hiện tại 
(chỉ USB).

• : Lặp lại tất cả các tệp 
tin trên một thiết bị.

➏ Ng.nhiên Thiết lập chế độ ngẫu nhiên 
(chạm).
• : Phát ngẫu nhiên tất 

cả các tệp tin trong thư 
mục hiện tại. (chỉ dành cho 
USB) 

• : Phát ngẫu nhiên tất cả 
các tệp tin trong USB hoặc 
iPod.

➐  D.sách Mở danh sách tệp tin 
(chạm).

►Chọn một tệp tin từ danh sách
1 Từ màn hình của máy nghe nhạc, 

chạm vào D.sách.

Đối với iPods:
Khi kết nối iPod, danh sách danh mục 
sau sẽ được hiển thị.
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3

Tiếng Việt



Đối với các thiết bị USB:
Khi kết nối thiết bị USB, danh sách tệp 
tin sau sẽ được hiển thị.

➋

➌

➌

➎ ➏ ➐

➊

➍

Số/Tên Mô tả
➊ Âm nhạc/

Video/
Ảnh

Cho biết/chọn kiểu phương 
tiện (chạm)

➋ Danh sách 
tệp tin

Hiển thị/chọn danh sách tệp 
tin (chạm). : tệp tin đang 
phát hiện tại.

➌ ▲/▼ Điều hướng các tệp tin trong 
danh sách phát (chạm).

➍ ► Player Trở lại màn hình phát lại Âm 
nhạc (chạm).

➎  DS 
Hiện tại

Trở lại danh sách phát hiện 
tại.(chạm).

 Thận trọng
• Khi sử dụng thiết bị USB hoặc iPod, hãy 

đảm bảo ngắt kết nối thiết bị khi không sử 
dụng. Không kết nối thiết bị cho đến sau 
khi bạn đã khởi động xe.
Thiết bị có thể bị hỏng nếu thiết bị đã được 
kết nối khi khóa điện được bật.

• Không để đầu nối USB tiếp xúc với các bộ 
phận của cơ thể hoặc các chất lạ.

• Kết nối hoặc ngắt kết nối liên tục thiết bị 
USB trong một khoảng thời gian ngắn có 
thể làm hỏng thiết bị.

• Việc ngắt kết nối thiết bị USB đột ngột 
trong khi đang sử dụng có thể làm hỏng 
thiết bị hoặc hoạt động bất thường.
Đảm bảo chỉ ngắt kết nối thiết bị USB khi 
thiết bị đang hoạt động ở chế độ khác.

• Không sử dụng USB I/F để sạc pin hoặc 
các phụ kiện USB tạo ra nhiệt. Làm như 
vậy có thể làm giảm hiệu suất hoặc làm 
hỏng thiết bị.

• Trong một số trường hợp, các iPod có thể 
bị hỏng hóc nếu khóa điện được tắt trong 
khi nó được kết nối với thiết bị. Khi không 
sử dụng iPod, hãy ngắt kết nối iPod trước 

 Lưu ý 
• Một số thiết bị USB có thể không hoạt 

động đúng cách do vấn đề về khả năng 
tương thích.
Kiểm tra xem thiết bị có được hỗ trợ không 
trước khi sử dụng.

• Khi bạn format một thiết bị USB, thiết bị có 
thể không nhận dạng được lựa chọn byte / 
sector nào khác ngoài 512 byte hoặc 2.048 
byte.

• Thời lượng cần thiết để nhận dạng một 
thiết bị USB có thể khác nhau tùy thuộc 
vào loại, kích thước hoặc định dạng tệp tin 
được lưu trên thiết bị USB. 
Sự khác biệt về thời gian đó không phải là 
do trục trặc. Vui lòng chờ khi thiết bị cố 
nhận dạng thiết bị.

• Thiết bị chỉ hỗ trợ các thiết bị USB được 
thiết kế để phát các tệp tin và hình ảnh âm 
nhạc và video.

• Khi ngắt kết nối thiết bị USB, có thể nghe 
thấy một âm thanh bất thường.

• Thiết bị có thể không nhận dạng được thiết 
bị USB nếu sử dụng ổ USB và cáp nối 
được mua riêng.

• Nếu sử dụng các thiết bị USB có dung 
lượng cao, có thể có trường hợp cần phải 
phân chia ổ đĩa logic để thuận tiện sử 
dụng. Trong trường hợp đó, chỉ có thể phát 
nhạc trên thiết bị USB từ mức cao nhất 
của ổ đĩa. Khi sử dụng các ổ đĩa được 
phân chia, chỉ lưu các bài hát muốn phát 
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Số/Tên Mô tả
➏  T. mục 

cha
Chuyển đến thư mục cha 
(chạm).

➐  T. mục 
gốc

Chuyển đến thư mục gốc 
(chạm).

2 Chọn danh mục và tệp tin mong muốn 
để bắt đầu phát lại.

khi tắt khóa điện.



trên thiết bị ở mức cao nhất của ổ đĩa 
logic. 
Ngoài ra, một số thiết bị USB được cấu 
hình với một ổ đĩa riêng để cài đặt các 
chương trình ứng dụng, việc phát các tệp 
nhạc từ ổ đĩa riêng có thể không thực hiện 
được vì lý do được mô tả trên.

• Thiết bị có thể không hoạt động đúng cách 
khi truy cập các tệp tin từ bộ nhớ HDD, CF 
hoặc SD.

• Thiết bị sẽ không hỗ trợ các tệp DRM (Biện 
pháp quản lý bản quyền nội dung số) đã bị 
khóa.

• iPod là thương hiệu đã được đăng ký của 
Apple Corporation ở Hoa Kỳ và các quốc 
gia khác.

• Thiết bị hỗ trợ các dòng iPod Nano, iPod 
Touch và iPhone. Các thiết bị khác không 
được hỗ trợ.

• Một số dòng iPod và iPhone có thể không 
được hỗ trợ hoặc cung cấp kết nối tương 
thích.

• Chỉ kết nối iPod và thiết bị bằng cáp iPod 
được phê duyệt. Không được sử dụng các 
cáp kết nối khác.

• Các chức năng phát lại và các mục được 
hiển thị trên iPods có thể khác nhau khi 
chúng được kết nối với thiết bị. 
Điều này có thể ảnh hưởng đến thứ tự 
phát, phương pháp và thông tin được hiển 
thị trên iPod.

Trình phát Video USB 
Phần này giải thích cách sử dụng máy phát 
Video USB.
Bạn có thể phát các tệp AVI, MP4, WMV và 
MKV được lưu trên thiết bị USB.

►Man hình máy phát Video USB
1 Kết nối một thiết bị USB với cổng iPod/

USB.

2 Nhấn nút MEDIA trên thiết bị để hiển 
thị màn hình Trang chính Media.

3 Chạm vào Video USB.
Màn hình máy phát video USB sẽ được 
hiển thị.

➌

➋

➍ ➎ ➍ ➏ ➐ ➑

➊

Số/Tên Mô tả
➊ Thanh 

tiến trình
Hiển thị thời gian đã phát và 
thời lượng của tệp tin đang 
được phát; quay lại hoặc 
chuyển tiếp nhanh video (kéo 
thanh tiến trình đến vị trí mục 
tiêu).

➋ Tên tệp 
tin

Hiển thị tên tệp tin hiện tại.

Số/Tên Mô tả
➌ Màn hình 

video
Ẩn/hiển thị Bảng điều khiển 
trên màn hình video (chạm).

➍  / Chuyển đến tệp tin trước 
hoặc tiếp theo (chạm).

➎  / Tạm dừng/tiếp tục phát lại 
(chạm).

➏ Lặp Thiết lập chế độ lặp lại 
(chạm).

• : Lặp lại tệp tin hiện tại.
• : Lặp lại tất cả các tệp tin 

trong thư mục hiện tại.
• : Lặp lại tất cả các tệp tin 

trên một thiết bị.
➐  P.đề Kích hoạt/hủy kích hoạt phụ 

đề (chạm).
➑  D.sách Mở danh sách tệp tin (chạm).

►Chọn một tệp tin từ danh sách
1 Từ màn hình máy phát video, chạm 

vào D.sách.
Danh sách tệp tin sau sẽ được hiển thị.

➊
➋

➌

➌➍

➎ ➏ ➐
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Trình phát hình ảnh USB 
Phần này giải thích cách sử dụng máy phát 
hình ảnh USB.
Bạn có thể xem các tệp tin JPG, BMP và 
PNG được lưu trên thiết bị USB.

►Màn hình máy phát hình ảnh 
USB

1 Kết nối một thiết bị USB với cổng iPod/
USB.

2 Nhấn nút MEDIA trên thiết bị để hiển 
thị màn hình Trang chính Media.

3 Chạm vào Ảnh USB để mở máy phát 
hình ảnh USB.
Màn hình máy phát hình ảnh USB sẽ 
được hiển thị.

➊

➋➋
➌

➍

➐➏

➎

Số/Tên Mô tả
➊ Khoảng 

dừng trình 
chiếu

Thiết lập thời gian dừng 
giữa các slide (chạm).

➋  / Chuyển đến tệp tin trước/
tiếp theo (chạm).

Số/Tên Mô tả
➌ Màn hình 

hình ảnh
Ẩn/hiển thị Bảng điều khiển 
trên màn hình hình ảnh 
(chạm).

➍ Tên tệp tin Hiển thị tên tệp tin hiện tại.
➎  Trình 

chiếu
Chạy trình chiếu toàn màn 
hình (chạm).

➏  / Xoay hình ảnh theo chiều 
kim đồng hồ hoặc ngược 
chiều kim đồng hồ (chạm).

➐  D.sách Mở danh sách tệp tin 
(chạm).

►Chọn một tệp tin từ danh sách
1 Từ màn hình máy phát hình ảnh, chạm 

vào D.sách. Danh sách tệp tin sau sẽ 
được hiển thị.

➊ ➋

➌

➌
➍

➎ ➏ ➐

Số/Tên Mô tả
➊ Âm nhạc/

Video/Ảnh
Cho biết/chọn kiểu phương 
tiện (chạm)

➋ Danh sách 
tệp tin

Hiển thị/chọn danh sách tệp 
tin (chạm). : tệp tin đang 
phát hiện tại.

Số/Tên Mô tả
➊ Âm nhạc/

Video/
Ảnh

Cho biết/chọn kiểu phương 
tiện (chạm)

➋ Danh 
sách tệp 
tin

Hiển thị/chọn danh sách tệp 
tin (chạm). : tệp tin đang 
phát hiện tại.

➌ ▲/▼ Điều hướng các tệp tin trong 
danh sách phát (chạm).

➍ ► Player Trở lại màn hình phát Video 
(chạm).

➎  DS 
Hiện tại

Trở lại danh sách phát hiện 
tại (chạm).

➏  T. 
mục cha

Chuyển đến thư mục cha 
(chạm).

➐  T. 
mục gốc

Chuyển đến thư mục gốc 
(chạm).

2 Chọn tệp tin mong muốn để bắt đầu 
phát.
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3

Tiếng Việt



Trình phát AUX 
Phần này giải thích cách sử dụng máy phát 
AUX.
Có thể kết nối các thiết bị âm thanh ngoại vi 
với cổng AUX (khe cắm nhỏ âm thanh nổi). 
Khi một thiết bị được kết nối với cổng AUX 
và nguồn được chọn, bạn có thể nghe âm 
thanh của thiết bị qua loa xe của bạn. Có thể 
điều chỉnh mức âm lượng để tạo ra sự khác 
biệt giữa các thiết bị.

►Kết nối thiết bị âm thanh ngoại 
vi với cổng AUX 

1 Tắt thiết bị âm thanh ngoại vi.

2 Kết nối cổng ra âm thanh của thiết bị 
ngoại vi với cổng AUX.

►Sử dụng máy phát AUX
1 Đảm bảo âm lượng được điều chỉnh 

phù hợp cho cả thiết bị và thiết bị được 
kết nối trước khi bắt đầu phát lại.

2 Nhấn nút MEDIA trên thiết bị để hiển 
thị màn hình menu Media Home.

3 Chạm vào AUX để mở màn hình âm 
thanh AUX.

<Màn hình âm thanh AUX>

4 Bắt đầu phát lại ở thiết bị ngoại vi.

5 Thiết lập âm lượng mong muốn ở thiết 
bị và thiết bị ngoại vi.

Số/Tên Mô tả
➌ ▲/▼ Điều hướng các tệp trong 

danh sách phát (chạm).
➍ ► Player Trở lại màn hình phát Hình 

ảnh (chạm).
➎  DS Hiện 

tại
Trở lại danh sách phát hiện 
tại.(chạm).

➏  T. mục 
cha

Chuyển đến thư mục cha 
(chạm).

➐  T. mục 
gốc

Chuyển đến thư mục gốc 
(chạm).

2 Chọn tệp tin mong muốn để bắt đầu 
phát lại.
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Trình phát Âm thanh 
Bluetooth 
Phần này giải thích cách sử dụng máy phát 
âm thanh Bluetooth.
Thiết bị này hỗ trợ A2DP (Cấu hình Phân 
phối Âm thanh Nâng cao) Nếu điện thoại di 
động hoặc máy phát nhạc Bluetooth của bạn 
hỗ trợ cấu hình này, khi đó âm nhạc có thể 
được phát qua thiết bị và loa của xe.
Ngoài ra, thiết bị này cũng hỗ trợ AVRCP 
(Cấu hình Điều khiển Từ xa Video Âm 
thanh). Nếu điện thoại di động hoặc máy 
phát nhạc Bluetooth của bạn hỗ trợ cấu hình 
này, khi đó có thể chuyển đến track tiếp theo 
hoặc phát các track trước đó bằng cách sử 
dụng các nút trên thiết bị hoặc vô lăng (nếu 
được trang bị).

►Ghép nối và kết nối với một 
thiết bị Bluetooth

Để biết thông tin về cách ghép nối và kết nối 
thiết bị với một thiết bị Bluetooth, hãy tham 
khảo phần "Kết nối Bluetooth" trên trang 
22.

►Màn hình máy phát Âm thanh 
Bluetooth

Để mở màn hình máy phát âm thanh 
Bluetooth:
Nhấn nút MEDIA trên thiết bị để hiển thị 
Trang chính và sau đó chạm vào Nhạc 
Bluetooth.
Màn hình máy phát âm thanh Bluetooth sẽ 
được hiển thị.

➊

➋ ➌ ➋

Số/Tên Mô tả
➊ Thông tin 

bài hát
• Hiển thị album, nghệ sĩ và 

chi tiết bài hát.
➋  / • Chuyển đến tệp tin trước 

đó/tiếp theo (chạm).
➌ • Tạm dừng/tiếp tục phát lại 

(chạm).
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Apple CarPlay (tùy chọn)
Giới thiệu về Apple CarPlay 
Apple CarPlay tích hợp các ứng dụng 
iPhone của bạn với hệ thống đa phương 
tiện của xe, cho phép bạn truy cập vào các 
ứng dụng và thiết bị của mình dễ dàng hơn. 
Bạn có thể biết được hướng đi, thực hiện 
các cuộc gọi, gửi và nhận tin nhắn và nghe 
nhạc.
Apple CarPlay khả dụng cho tất cả các dòng 
iPhone có cổng Lightning (các dòng iPhone 
được hỗ trợ gần đây là 5, 5c, 5s, 6 (Plus), 
6S (Plus), SE, 7 (Plus), 8 (Plus), X, trở lên).

 Lưu ý 
• Apple CarPlay có thể không được hỗ trợ 

tuỳ thuộc vào tuỳ chọn phương tiện của 
bạn và khu vực thiết bị được sử dụng.

►Truy cập Apple CarPlay
Trước tiên, kiểm tra Kết nối hệ thống 
được chọn với CarPlay để biết kết nối 
USB của thiết bị iOS, tham khảo "Cài đặt 
Kết nối" trên trang 31.
Kết nối iPhone của bạn vào cổng USB 
qua cáp Lightning.

Khi iPhone của bạn được kết nối thành 
công với cổng USB, màn hình trang chính 

Apple CarPlay sẽ xuất hiện.

 Lưu ý 
• Nếu iPhone của bạn bị khóa, bạn cần nhập 

mật mã để mở khóa iPhone. Để truy cập 
Apple CarPlay trong khi iPhone bị khóa, 
trên iPhone của bạn, chạm vào Cài đặt > 
Cài đặt chung > CarPlay và thiết lập 
iPhone của bạn về Cho phép CarPlay 
Trong khi Khóa.

• Nếu không thể kết nối thành công iPhone 
của bạn, sẽ xuất hiện một thông báo bật 
lên. Khi đó, hãy kết nối lại iPhone với cổng 
iPod/USB.

Chạm vào ứng dụng mong muốn để mở 
nó.
Để tắt Apple CarPlay, rút cáp Lightning khỏi 
cổng iPod/USB.

►Trở lại màn hình trang chính 
Apple CarPlay

Để trở lại màn hình trang chính Apple 
CarPlay, nhấn nút MEDIA trên thiết bị và 
chạm vào Apple CarPlay.
Hoặc nhấn nút MODE trên vô lăng vài lần 

cho đến khi xuất hiện màn hình trang 
chính Apple CarPlay.
Để trở lại màn hình trang chính Apple 
CarPlay trong khi đang sử dụng bất kỳ 
ứng dụng mà trong Apple CarPlay, chạm 
vào  ở phía cuối bên trái của màn hình.

Màn hình trang chính Apple 
CarPlay 
Sau đây là các ứng dụng chính khả dụng 
trên màn hình trang chính Apple CarPlay.

➊

➋

Số/Tên Mô tả
➊ Trang 

chính
• Trở lại màn hình trang chính 

Apple CarPlay.
➋ Ứng 

dụng
• Điện thoại: thực hiện tất cả các 

cuộc gọi. 
• Âm nhạc: phát nhạc được lưu 

trên iPhone của bạn.
• Bản đồ: xem bản đồ hoặc tìm 

kiếm một địa điểm.
• Tin nhắn: nghe hoặc gửi tin 

nhắn văn bản bằng Siri.
• Hiện đang phát: phát nhạc trực 

tuyến hoặc một tệp nhạc đã 
được phát trước đó hoặc hiện 
đang phát.
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Số/Tên Mô tả
• HYUNDAI: hiển thị màn hình 

menu Media Home.
• Podcasts: phát các Podcasts 

được lưu trên iPhone của bạn.
• Sách nói: phát các sách âm 

thanh được lưu trên iPhone của 
bạn.

 Lưu ý 
• Các ứng dụng không được hiển thị trong 

màn hình trang chính Apple CarPlay không 
được Apple CarPlay hỗ trợ. Các ứng dụng 
được Apple CarPlay hỗ trợ có thể thay đổi 
trong tương lai.

• Apple CarPlay được tối ưu hóa cho iOS 
8.4. Các tính năng của ứng dụng có thể 
thay đổi tùy thuộc vào phiên bản iOS của 
bạn.

►Kích hoạt Siri
Chạm và giữ nút Trang chính trên màn 
hình trang chính Apple CarPlay hoặc 
nhấn và giữ nút  trên thiết bị.
Nói to lệnh mong muốn. 

 Lưu ý 
• Khi sử dụng Siri, nói to các lệnh để Apple 

CarPlay có thể nhận dạng đúng giọng của 
bạn.

►Điện thoại
Thực hiện một cuộc gọi bằng Siri
Từ màn hình trang chính Apple CarPlay, 
chạm vào Phone.
• Bạn cũng có thể nhấn nút PHONE trên 

thiết bị để mở ứng dụng Điện thoại.
Nói tên của số liên lạc mong muốn của 
bạn.

iPhone của bạn sau đó sẽ gọi đến số liên 
lạc mong muốn.

Thực hiện một cuộc gọi bằng Danh 
bạ
Từ màn hình trang chính Apple CarPlay, 
chạm vào Điện thoại.
Chạm vào Hiển thị Danh bạ.

Chọn tùy chọn gọi điện mong muốn.

➊ ➋ ➌ ➍ ➎

Tên Mô tả
➊ Yêu thích Xem danh sách danh bạ yêu 

thích của bạn.
➋ Gần đây Xem danh sách danh bạ 

được gọi gần đây của bạn.
➌ Danh bạ Gọi đến một số được lưu 

trong danh bạ của bạn.
➍ Bàn phím Nhập số điện thoại.
➎ Thư thoại Bắt đầu một thư thoại.
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Tên Mô tả
➋ Danh sách 

phát
Nghe nhạc trong danh sách 
phát mặc định hoặc danh 
sách phát của riêng bạn.

➌ Radio Nghe radio của iPhone.

►Bản đồ
Xem vị trí hiện tại của bạn
Từ màn hình trang chính Apple CarPlay, 
chạm vào Bản đồ.
Vị trí hiện tại của bạn sẽ được hiển thị trên 
bản đồ.

➊ ➋
➌

➍

Tên Mô tả
➊ Định vị vị trí hiện tại của bạn trên 

bản đồ.
➋ 3D Thay đổi bản đồ sang chế độ xem 

3D.
➌ Điểm 

đến
Tìm kiếm các vị trí mong muốn 
hoặc các điểm đến yêu thích.

➍ / Phóng to hoặc thu nhỏ vị trí hiện 
tại trên bản đồ

Tìm kiếm một vị trí
Từ màn hình trang chính Apple CarPlay, 
chạm vào Bản đồ > Điểm đến.

Chạm vào  để tìm kiếm vị trí mong muốn 
hoặc chạm vào  để tìm kiếm một điểm 
đến yêu thích.

►Tin nhắn
Xem vị trí hiện tại của bạn
Từ màn hình trang chính Apple CarPlay, 
chạm vào Tin nhắn > Tin nhắn mới.
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Nhận hoặc từ chối một cuộc gọi
Khi bạn nhận một cuộc gọi đến trên 
iPhone của mình trong khi đang sử dụng 
Apple CarPlay, sẽ xuất hiện màn hình 
sau.

Chạm vào Nhận để nhận cuộc gọi hoặc 
chạm vào Từ chối để từ chối cuộc gọi.

►Âm nhạc
Phát nhạc
Từ màn hình trang chính Apple CarPlay, 
chạm vào Âm nhạc.
Chạm vào danh mục mong muốn và chọn 
bài hát được lưu trên iPhone của bạn.

➊ ➋ ➌

Tên Mô tả
➊ Thư viện Chọn một thư viện.



Nói tên mong muốn từ danh bạ của bạn 
để gửi tin nhắn văn bản bằng Siri.
Siri sẽ hỏi bạn muốn nói gì với số liên lạc 
đó.
Nói to tin nhắn của bạn.
Một tin nhắn văn bản sẽ được gửi đến số 
liên lạc đó.

Nghe tin nhắn văn bản
Từ màn hình trang chính Apple CarPlay, 
chạm vào Tin nhắn > Hiển thị tin nhắn.

Chọn tin nhắn.
Siri sẽ đọc to tin nhắn được chọn.

►Hiện Đang phát
Từ màn hình trang chính Apple CarPlay, 
chạm vào Hiện Đang phát.
Tính năng này phát nhạc từ các ứng dụng 
bên thứ ba hoặc các tệp nhạc được lưu trên 
iPhone của bạn.

➊ ➊

➌ ➍ ➎

➋

Tên Mô tả
➊ / Chuyển đến bài hát trước đó 

hoặc tiếp theo trong danh sách.
➋ / Tạm dừng/tiếp tục phát.
➌ Chọn/bỏ chọn chế độ phát theo 

thứ tự.
➍ Mở menu nhiều hơn.
➎ Chọn/bỏ chọn chế độ phát lặp 

lại.

►Podcasts
Phát một Podcast
Từ màn hình trang chính Apple CarPlay, 
chạm vào Podcasts.
Chạm vào Podcasts của tôi và chọn 
Podcast mong muốn để phát.

➊

➋

➌

Tên Mô tả
➊ Không 

phát
Mở danh sách các Podcasts 
không phát được lưu trên 
iPhone của bạn (chạm).

➋ Podcasts 
của tôi

Mở danh sách các Podcasts 
được lưu trên iPhone của 
bạn (chạm).

➌ Bảng xếp 
hạng

Mở danh sách bảng xếp 
hạng trên Podcasts (chạm).

Chọn một Podcast mong muốn để phát.
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Kết nối Bluetooth
Giới thiệu về tính năng Bluetooth 
Tính năng Bluetooth cho phép bạn kết nối 
không dây hai thiết bị ở gần nhau. Bạn có 
thể kết nối thiết bị của bạn và nhiều thiết bị 
bật Bluetooth khác.

 Lưu ý 
• Ở một số khu vực, có thể có những hạn 

chế khi sử dụng kết nối Bluetooth.
• Tùy thuộc vào loại và thông số kỹ thuật của 

thiết bị Bluetooth, thiết bị của bạn có thể có 
phản hồi khác nhau khi được kết nối.

• Một số thiết bị, đặc biệt là những thiết bị 
chưa được Bluetooth SIG thử nghiệm 
hoặc phê duyệt, có thể không tương thích 
với thiết bị của bạn.

►Ghép nối các thiết bị
Ghép nối là quá trình cho phép đăng ký qua 
lại giữa hai thiết bị. Các thiết bị được ghép 
nối chia sẻ và ghi lại thông tin Bluetooth của 
nhau.
Khi hai thiết bi được ghép nối lần đầu, bạn 
phải nhập mã khóa Bluetooth.
Sau khi các thiết bị đã được ghép nối và kết 
nối ban đầu được thiết lập, các thiết bị sẽ 
nhận dạng và kết nối tự động với nhau mỗi 
khi chúng nằm trong phạm vi kết nối.

 Lưu ý 
• Tùy thuộc vào các thiết bị, bạn có thể cần 

nhập mã khóa mỗi lần kết nối.
• Tùy thuộc vào các thiết bị, mã khóa có thể 

là "mật mã", "mã PIN” hoặc "mật khẩu".

►Kết nối các thiết bị
Sau khi các thiết bị được ghép nối, các kết 
nối Bluetooth sau này cho các thiết bị đã 
được ghép nối trước đó sẽ được kết nối tự 
động. Bạn có thể kết nối bất kỳ thiết bị nào 
trên danh sách thiết bị ghép nối. Sau khi bạn 
được kết nối, bạn có thể truy cập nhiều 
chức năng Bluetooth, như gọi điện rảnh tay 
hoặc phát nhạc, tùy thuộc vào thông số kỹ 
thuật của thiết bị.

►Sử dụng tính năng rảnh tay và 
nghe nhạc

Sau khi thực hiện kết nối Bluetooth, bạn có 
thể thực hiện hoặc trả lời các cuộc gọi bằng 
cách sử dụng các tính năng rảnh tay và 
nghe nhạc từ thiết bị được kết nối Bluetooth.
Để biết thêm thông tin về cách sử dụng các 
chức năng gọi điện bằng Bluetooth, hãy 
tham khảo phần "Chức năng điện thoại" 
trên trang 24 ~ 26.
Để biết thêm thông tin về cách phát nhạc 
bằng Bluetooth, hãy tham khảo phần "Máy 
phát Âm thanh Bluetooth" trên trang 17.

 Lưu ý 
• Một số thiết bị Bluetooth có thể không hỗ 

trợ tất cả các chức năng khả dụng.

Kết nối Bluetooth 
Kết nối thiết bị của bạn với các thiết bị bật 
Bluetooth khác, như các smartphone và máy 
nghe nhạc.
Trước khi thiết lập kết nối, đảm bảo rằng 
thiết bị khác sẵn sàng kết nối bằng cách sử 

dụng tính năng Bluetooth. 
Tính năng Bluetooth và tùy chọn hiển thị 
phải được kích hoạt trên thiết bị để nó có 
thể được các thiết bị khác phát hiện được.

►Kết nối một thiết bị Bluetooth
1 Nhấn nút PHONE để hiển thị màn hình 

điện thoại.
2 Chạm vào Có.

Khi một thiết bị Bluetooth không được 
ghép nối, hãy chuyển sang bước 3 tiếp 
theo.
Nếu thông báo bật lên không xuất hiện, 
chạm vào  Thiết lập > Ghép nối.
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Để tìm kiếm và kết nối với thiết bị từ 
một thiết bị Bluetooth:
3 Chạm vào T.kiếm trên thiết bị. 

4 Thiết bị có thể được các thiết bị khác 
dò tìm là "i10" trong hai phút.

Trong vòng hai phút, ghép nối và kết 
nối thiết bị Bluetooth bằng cách làm 
theo các quy trình cụ thể của thiết bị.

5 Nếu thiết bị Bluetooth yêu cầu mã 
khóa, hãy nhập mã khóa mặc định cho 
thiết bị, "0000".

 Lưu ý 
• Để thay đổi mã khóa của thiết bị, truy cập 

vao màn hình điện thoại, chạm vào  
Thiết lập > Thiết bị > Thay đổi Mã Khóa.

Để tìm kiếm và kết nối thiết bị bật 
Bluetooth từ thiết bị:
3 Chạm vào T.kiếm trên xe.

4 Từ danh sách các thiết bị được dò tìm, 
chạm vào tên thiết bị và chạm vào Kết 
nối.

5 Trên thiết bị mà bạn đang kết nối, xác 
nhận yêu cầu ghép nối và truy cập dữ 
liệu từ thiết bị.

6 Nếu thiết bị Bluetooth yêu cầu mã 
khóa, hãy nhập mã khóa được hiển thị 
trên thiết bị Bluetooth và chạm vào OK.

Khi các thiết bị được ghép nối và kết nối, tên 
thiết bị Bluetooth xuất hiện trên màn hình 

cho biết "thiết bị Bluetooth đã kết nối" như 
trạng thái của nó và . Thiết bị Bluetooth 
được thêm vào danh sách thiết bị được 
ghép nối của thiết bị và sẵn sàng được sử 
dụng với thiết bị.

 Lưu ý 
• Thiết bị có thể ghép nối với tối đa năm thiết 

bị Bluetooth. Thông tin thiết bị được lưu 
trong bộ nhớ của thiết bị và sẽ không yêu 
cầu ghép nối thiết bị cho các kết nối sau 
này trừ khi các thiết bị bị xóa khỏi danh 
sách thiết bị đã ghép nối.

• Đối với thao tác rảnh tay, mỗi lần chỉ có thể 
kết nối một thiết bị di động với thiết bị.

• Các kết nối Bluetooth giữa thiết bị của bạn 
và các thiết bị di động thường được thiết 
lập bằng cách sử dụng Cấu hình Rảnh Tay 
(HFP). Tuy nhiên, một số thiết bị di động 
chỉ có thể cho phép một kết nối bằng cách 
sử dụng Cấu hình Head Set (HSP). Trong 
cấu hình HSP, một số chức năng có thể 
không khả dụng.
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►Ngắt kết nối một thiết bị Bluetooth
1 Nhấn nút PHONE để hiển thị màn hình 

điện thoại.

2 Chạm vào  Thiết lập > Ghép nối.
Một danh sách các thiết bị được ghép nối 
sẽ được hiển thị và thiết bị được kết nối 
hiện tại sẽ được tô sáng.

3 Chạm vào  Ngắt kết nối > Có.
Tắt kết nối giữa các thiết bị và các nút tìm 
kiếm và kết nối trên màn hình được kích 
hoạt. 

 Lưu ý 
Để tìm kiếm và ghép nối với các thiết bị 
khác hoặc kết nối thiết bị với thiết bị được 
ghép nối khác, bạn phải ngắt kết nối với 
thiết bị đang được kết nối.

►Xóa các thiết bị Bluetooth
1 Nhấn nút PHONE để hiển thị màn hình 

điện thoại.

2 Chạm vào  Thiết lập > Ghép nối.

Một danh sách các thiết bị được ghép nối 
sẽ được hiển thị và thiết bị được kết nối 
hiện tại sẽ được tô sáng.

3 Chọn một thiết bị và sau đó chạm vào 
 Xóa > Có.

Thiết bị sẽ bị xóa khỏi danh sách và dữ 
liệu và thông tin liên quan đến thiết bị 
cũng sẽ bị xóa. 
Để xóa tất cả các thiết bị đã ghép nối 
khỏi danh sách, hãy chạm vào Xóa Tất 
cả Thiết bị > Có.

Chức năng điện thoại 
Sau khi kết nối thiết bị với một 
smartphone, bạn có thể sử dụng nhiều 
chức năng gọi điện khác nhau khả dụng 
trên smartphone được kết nối từ thiết bị.
►Màn hình điện thoại
Nhấn PHONE để hiển thị màn hình điện 
thoại.

➊

➌ ➍ ➎

➏ ➐ ➑ ➒

➋

Tên Mô tả
➊ Trạng thái 

điện thoại
Xem tên, mức pin và cường 
độ tín hiệu của điện thoại 
đang được kết nối.

Tên Mô tả
➋ Bàn phím Nhập số điện thoại (chạm); 

nhập đầu số quốc tế (chạm 
và giữ "0").

➌  Gọi Thực hiện một cuộc gọi 
(chạm). Khi không có số 
điện thoại nào được nhập, 
danh sách lịch sử cuộc gọi 
sẽ mở ra.

➍  K.Thúc Kết thúc cuộc gọi hiện tại 
(chạm).

➎ Xóa một số/ký tự đã nhập 
(chạm); xóa tất cả các số 
hoặc ký tự (chạm và giữ).

➏  Danh bạ Mở danh sách danh bạ điện 
thoại (chạm).

➐  Gần đây Mở danh sách lịch sử cuộc 
gọi (chạm).

➑  Riêng 
tư/Rảnh 
tay

Trong khi đang gọi, chuyển 
cuộc gọi giữa smartphone 
và thiết bị (chạm).

➒  Thiết 
lập

Mở màn hình cài đặt điện 
thoại (chạm).

►Nhận cuộc gọi
Khi nhận một cuộc gọi từ thiết bị, màn hình 
Cuộc gọi đến sẽ xuất hiện.

1 Chạm vào Chấp nhận trên màn hình 
hoặc hãy nhấn nút  trên điều khiển 
từ xa bánh lái để nhận cuộc gọi.
Để từ chối cuộc gọi, chạm vào Từ chối 
trên màn hình nhấn nút  trên điều 
khiển từ xa bánh lái.
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2 Nói chuyện với người gọi qua loa và 
micrô tích hợp của thiết bị.

3 Chạm vào  K.Thúc trên màn hình 
hoặc nhấn nút  trên vô-lăng để kết 
thúc cuộc gọi.

►Thực hiện cuộc gọi
Sử dụng bàn phím
1 Từ màn hình điện thoại, chạm vào các 

nút trên bàn phím để nhập số điện 
thoại.

0123456789

2 Chạm vào  Gọi trên màn hình để 
thực hiện cuộc gọi.

Gọi lại
Chạm vào  Gọi hai lần trên màn hình 
hoặc nhấn và giữ nút  trên điều khiển 
từ xa bánh lái để gọi lại cho số điện thoại 
được sử dụng trong cuộc gọi trước đó.

 Lưu ý 
Một số dòng smartphone có thể yêu cầu 
nhấn thêm một nút để gọi lại số.

Sử dụng lịch sử cuộc gọi
1 Từ màn hình điện thoại, chạm vào  

Gần đây.
Lịch sử cuộc gọi sẽ được hiển thị.

2 Chạm vào Tải về để nhập lịch sử cuộc 
gọi từ smartphone. 

3 Chọn một bản ghi từ danh sách lịch sử 
cuộc gọi.

        
Để sắp xếp các cuộc gọi, chạm vào  
(các cuộc gọi đã gọi),  (các cuộc gọi 
đã trả lời) hoặc  (các cuộc gọi nhỡ).
Để cuộn qua danh sách, chạm vào ▲ 
hoặc ▼.

4 Chạm vào  Gọi để gọi đến số điện 
thoại từ bản ghi đã chọn.

Sử dụng danh bạ điện thoại
1 Từ màn hình điện thoại, chạm vào  

Danh bạ.
Danh bạ điện thoại sẽ được hiển thị.

2 Chạm vào Tải về để nhập danh bạ 
điện thoại từ smartphone.

3 Chọn một bản ghi từ danh sách danh 
bạ điện thoại.

Để tìm kiếm một bản ghi danh bạ điện 
thoại theo tên, chạm vào Tìm kiếm 
theo tên.
Để tìm kiếm một bản ghi danh bạ điện 
thoại theo số điện thoại, chạm vào Tìm 
kiếm theo số.
Để cuộn qua danh sách, chạm vào ▲ 
hoặc ▼.

4 Chạm vào  Gọi để gọi đến số điện 
thoại từ bản ghi đã chọn.
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Để thực hiện một cuộc gọi đến số điện 
thoại khác cho bản ghi danh bạ điện 
thoại được chọn, chạm vào  Thông 
tin, chọn số điện thoại mong muốn, và 
sau đó chạm vào  Gọi.

►Sử dụng các tùy chọn trong 
khi đang gọi

Để điều chỉnh âm lượng trong khi đang 
gọi, xoay núm xoay VOL trên thiết bị hoặc 
nhấn các nút VOL+/- trên vô lăng.
Để chuyển cuộc gọi đến smartphone để 
trò chuyện riêng tư, chạm vào  Riêng 
tư. 
Để chuyển lại cuộc gọi vào thiết bị, chạm 
vào  Rảnh tay.

 Cảnh báo 
Không được sử dụng điện thoại ở chế độ 
riêng tư khi đang lái xe. 
Dừng xe và đỗ vào nơi an toàn trước khi 
sử dụng chế độ riêng tư.

►Quản lý lịch sử cuộc gọi và 
danh bạ điện thoại

Bạn có thể nhập lịch sử cuộc gọi và dữ liệu 
danh bạ điện thoại từ smartphone để sử 
dụng nhiều chức năng gọi điện khác nhau 
và xóa các mục lỗi thời khỏi thiết bị. 

Nhập lịch sử cuộc gọi và bản ghi 
danh bạ điện thoại
Có thể đồng bộ lịch sử cuộc gọi và bản ghi 
danh bạ điện thoại mới nhất trên 
smartphone với thiết bị. Nhập các bản ghi 
vào thiết bị khi bạn kết nối thiết bị với 
smartphone lần đầu tiên hoặc bất kỳ khi nào 
có bất kỳ thay đổi nào với lịch sử cuôc gọi 
hoặc bản ghi danh bạ điện thoại của 
smartphone.

1 Từ màn hình điện thoại, chạm vào  
Gần đây để mở lịch sử cuộc gọi hoặc 
chạm vào  Danh bạ để mở danh bạ 
điện thoại.

2 Chạm vào Tải về.
Các bản ghi được cập nhật với dữ liệu 
mới nhất từ smartphone.

Xóa lịch sử cuộc gọi và bản ghi 
danh bạ điện thoại
1 Từ màn hình điện thoại, chạm vào  

Gần đây để mở lịch sử cuộc gọi.

Để xóa tất cả các bản ghi lịch sử cuộc 
gọi:
Từ màn hình điện thoại, chạm vào  
Thiết lập > Quản lý Dữ liệu > Xóa Lịch 
sử Cuộc gọi > Có.

Để xóa tất cả các bản ghi danh bạ điện 
thoại:
Từ màn hình điện thoại, chạm vào  
Thiết lập > Quản lý Dữ liệu > Xóa Danh 
bạ > Có.

 Lưu ý 
• Xóa các bản ghi khỏi lịch sử cuộc gọi hoặc 

danh bạ điện thoại của thiết bị không ảnh 
hưởng đến dữ liệu được lưu trên 
smartphone.
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Cài đặt Bluetooth 
Tùy chỉnh các cài đặt mặc định cho điện 
thoại và tính năng Bluetooth.
►Cài đặt Âm lượng Đ.thoại
1 Từ màn hình điện thoại, chạm vào  

Thiết lập > Thiết bị > Âm lượng 
Đ.thoại.

2 Chạm vào - hoặc + để điều chỉnh âm 
lượng điện thoại.
Để trở lại cài đặt mặc định của nhà máy, 
Chạm vào  Giá trị Mặc định.

3 Chạm vào  OK.

►Thay đổi mã khóa Bluetooth
1 Từ màn hình điện thoại, chạm vào  

Thiết lập > Thiết bị > Thay đổi Mã 
Khóa.
Mã khóa hiện tại sẽ được hiển thị trên 
đầu bàn phím.

2 Chạm để xóa mỗi số trong mã khóa 
hiện tại.

3 Khi tất cả các mã khóa cũ đã được 
xóa, nhập mã khóa mới bằng cách sử 
dụng bàn phím.
Để trở lại cài đặt mặc định của nhà máy, 
Chạm vào  Giá trị Mặc định.

4 Chạm vào  OK.

►Cài đặt Kết nối Tự động
1 Từ màn hình điện thoại, chạm vào  

Thiết lập > Thiết bị > Kết nối Tự 
động.

2 Chạm vào Bật để kích hoạt kết nối tự 
động hoặc Tắt để hủy kích hoạt nó.

Khi kết nối tự động được kích hoạt, thiết 
bị sẽ tự động tìm kiếm và kết nối với thiết 
bị được kết nối gần đây nhất.
Để trở lại cài đặt mặc định của nhà máy, 
Chạm vào  Giá trị Mặc định.

3 Chạm vào  OK.

►Tự động tải Danh bạ điện thoại
1 Từ màn hình điện thoại, chạm vào  

Thiết lập > Thiết bị > Tự động tải 
Danh bạ điện thoại.

2 Chạm vào Bật để thiết lập thiết bị để tự 
động tải danh bạ điện thoại mỗi khi bạn 
kết nối điện thoại của bạn với nó.

Khi tính năng tự động tải danh bạ điện 
thoại được kích hoạt, thiết bị sẽ tự động 
tải dữ liệu danh bạ điện thoại từ điện 
thoại được kết nối của bạn.
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Các cài đặt
Cài đặt Âm thanh 
Phần này giải thích cách tùy chỉnh các cài 
đặt cho âm thanh đa phương tiện và hệ 
thống.

►Điều chỉnh độ cân bằng âm 
thanh và bộ chỉnh âm lượng

1 Nhấn nút SETUP  để vào màn hình 
menu Thiết lập.

2 Chạm vào Âm thanh > Cân.bằng/Hòa 
âm.

3 Điều chỉnh độ cân bằng âm thanh và 
mức đầu ra.

➌

➍

➎

➏

➊

➋

Tên Mô tả
➊ Nút điều 

khiển 
độ cân 
bằng

Điều chỉnh độ cân bằng âm 
thanh của các loa bằng cách di 
chuyển con trỏ được đánh dấu 
trên lưới (chạm). Con trỏ được 
đánh dấu sẽ cho biết vị trí nghe 
trọng tâm.

➋ Tr. tâm Thiết lập con trỏ được đánh dấu 
đến giữa xe (chạm).

Tên Mô tả
➌ Treble Điều chỉnh mức Âm bổng 

(chạm).
➍ Mid Điều chỉnh mức Âm trung 

(chạm)..
➎ Bass Điều chỉnh mức Âm trầm 

(chạm).
➏ Beep Điều chỉnh Âm lượng của tiếng 

bíp khi bạn nhấn vào màn hình 
(chạm).

Để trở lại cài đặt mặc định của nhà máy, 
Chạm vào  Giá trị Mặc định.

4 Chạm vào  OK.

►Chọn kiểu EQ
1 Nhấn nút SETUP  để vào màn hình 

menu Thiết lập.

2 Chạm vào Âm thanh > EQ.

3 Chọn một trong những kiểu cân bằng 
được thiết lập trước.

Để điều chỉnh cài đặt bộ cân bằng thủ 
công, chạm vào Tùy chỉnh Người dùng, 

và sau đó chạm vào ▲ hoặc ▼ trên thanh 
điều khiển của mỗi dải.
Để trở lại cài đặt mặc định của nhà máy, 
Chạm vào  Giá trị Mặc định.

4 Chạm vào  OK.

►Bật và tắt tính năng âm lượng
Khi kiểu cân bằng được thiết lập thành 
FLAT hoặc Tùy chỉnh Người dùng, bạn có 
thể kích hoạt tính năng âm lượng bù bằng 
cách tăng mức đầu ra của âm bổng và âm 
trầm. Tính năng này sẽ giúp cải thiện chất 
lượng âm thanh khi âm thanh nguồn tĩnh.

1 Nhấn nút SETUP  để vào màn hình 
menu Thiết lập.

2 Chạm vào Âm thanh > EQ > FLATE 
hoặc Tùy chỉnh Người dùng.

3 Chạm vào hộp chọn cạnh Bật Âm 
lượng lớn để kích hoạt tính năng âm 
lượng.

Để hủy kích hoạt tính năng âm lượng, 
chạm lại vào hộp chọn.
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4 Chạm vào  OK.

►Cài đặt Âm lượng Ban đầu
Bạn có thể cài đặt mức âm lượng ban đầu 
cho các máy phát đa phương tiện. Khi bạn 
tắt thiết bị và bật lại, cài đặt này sẽ được áp 
dụng, bất kể bạn cài đặt mức âm lượng nào 
trước đó.

1 Nhấn nút SETUP  để vào màn hình 
menu Thiết lập.

2 Chạm vào Âm thanh > Âm lượng 
Ban đầu.

3 Chạm vào - hoặc + để điều chỉnh mức 
âm lượng ban đầu.

Để trở lại cài đặt mặc định của nhà máy, 
Chạm vào  Giá trị Mặc định.

4 Chạm vào  OK.

Cài đặt Hiển thị 
Phần này giải thích cách tuỳ chỉnh
cài đặt hiển thị.

►Điều chỉnh độ sáng và màu sắc 
của màn hình

1 Nhấn nút SETUP  để vào màn hình 
menu Thiết lập.

2 Chạm vào Hiển thị > Độ sáng / Màu 
sắc.

3 Chạm vào Thấp hoặc Cao dưới Độ 
sáng để điều chỉnh độ sáng màn hình. 
Chạm vào Thấp hoặc Cao dưới Màu 
sắc để điều chỉnh cài đặt màu cho các 
đoạn video.
Hình ảnh bên cạnh mỗi thanh điều khiển 
sẽ cung cấp cho bạn một hình ảnh xem 
trước về cài đặt.

Để trở lại cài đặt mặc định của nhà máy, 
Chạm vào  Giá trị Mặc định.

4 Chạm vào  OK.

►Cài đặt Âm lượng Điều hướng
Bạn có thể thiết lập mức âm lượng đa 
phương tiện cho các hướng dẫn chỉ đường 
bằng giọng nói.

1 Nhấn nút SETUP  để vào màn hình 
menu Thiết lập.

2 Chạm vào Âm thanh > Âm lượng 
Điều hướng.

3 Chọn mức âm lượng đa phương tiện 
cho các hướng dẫn chỉ đường bằng 
giọng nói.

4 Chạm vào OK.
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Cài đặt Hệ thống 
Chương này giải thích cách tùy chỉnh các 
cài đặt thiết bị và cập nhật thiết bị.

►Kiểm tra/Cập nhật/Khởi tạo 
thiết bị

1 Nhấn nút SETUP  để vào màn hình 
menu Thiết lập.

2 Chạm vào Hệ thống > Thông tin 
Thiết bị.

3 Kiểm tra phiên bản phần mềm hệ thống 
và thông tin khác của thiết bị.

Để cập nhật thiết bị và Bản đồ thành 
phiên bản phần mềm mới nhất, chạm vào 
Cập nhật Phần mềm > Có. 
Thiết bị sẽ khởi động lại để cập nhật phần 
mềm hoặc bản đồ. Các cài đặt tùy chỉnh 
và dữ liệu người dùng vẫn sẽ được duy 
trì sau khi cập nhật.

 Thận trọng 
Không rút thiết bị lưu trữ USB hoặc tắt khóa 
điện cho đến khi hoàn tất quá trình cập 
nhật và thiết bị khởi động lại.
Làm như vậy có thể làm hỏng thiết bị.

 Lưu ý 
Trước khi cập nhật thiết bị, trước tiên bạn 
cần chuẩn bị các tệp tin phần mềm hoặc 
bản đồ. Chuyển các tệp tin phần sụn hoặc 
bản đồ đến thiết bị lưu trữ USB và cắm nó 
vào cổng iPod/USB của thiết bị.

Để đưa thiết bị trở lại cài đặt mặc định 
của nhà máy và xóa dữ liệu người dùng, 
chạm vào Mặc định Hệ thống > Có. 
Thiết bị sẽ khởi động lại và khởi tạo hệ 
thống.

4 Chạm vào OK.

►Cài đặt Kết Màn Hình tắt kiểu

1 Nhấn nút SETUP  để vào màn hình 
menu Thiết lập.

2 Chạm vào Hiển thị > Màn Hình tắt.

3 Chọn kiểu hiển thị.
Nếu bạn chọn M.hình rỗng, màn hình sẽ 
tắt khi thiết bị được chuyển sang chế độ 
chờ.

4 Chạm vào OK.
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►Cài đặt Kết Ngôn ngữ
1 Nhấn nút SETUP  để vào màn hình 

menu Thiết lập.

2 Chạm vào Hệ thống > Ngôn ngữ.

3 Chọn ngôn ngữ hiển thị.

4 Chạm vào OK.

►Cài đặt Thời gian và Ngày
1 Nhấn nút SETUP  để vào màn hình 

menu Thiết lập.

2 Chạm vào Hệ thống > Thời gian.

3 Chọn một Định dạng T.gian và chạm 
vào Bật hoặc Tắt để kích hoạt/hủy kích 
hoạt cài đặt thời gian hiện tại qua tính 
hiệu GPS.
Nếu T/gian theo GPS bị Tắt, chạm vào 
 hoặc  dưới ô giờ và phút để cài đặt 

thời gian hiện tại. Các nút AM và PM 
khả dụng khi bạn chọn định dạng 12 
Giờ.

 Lưu ý 
Bạn có thể nhanh chóng thay đổi một giá trị 
bằng cách chạm và giữ  hoặc .

4 Chạm vào  Ngày để mở màn hình 
cài đặt ngày.

5 Chạm vào  hoặc  dưới các ô Ngày, 
Tháng và Năm để cài đặt ngày hiện tại.

 Lưu ý 
Bạn có thể nhanh chóng thay đổi một giá trị 
bằng cách chạm và giữ  hoặc .

6 Chạm vào  OK.

►Cài đặt Kết nối (tùy chọn)
1 Nhấn nút SETUP  để vào màn hình 

menu Thiết lập.

2 Chạm vào Hệ thống > Kết nối.

3 Chọn một tính năng để kết nối USB 
của thiết bị iOS.

4 Chạm vào OK.
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Phụ lục
Khắc phục sự cố 

Dấu hiệu Nguyên nhân Sửa lại

Thiết bị không khởi động được. Công tắc khoá điện không được bật. Chuyển công tắc khoá điện đến vị trí IGN 
(ON).

Công tắc khoá điện không ở vị trí phụ 
kiện (ACC).

Đặt công tắc khoá điện đến vị trí ACC.

Thiết bị không hoạt động. Công tắc khoá điện không được bật. Chuyển công tắc khoá điện đến vị trí IGN 
(ON).

Sự can nhiễu điện từ và các yếu tố khác 
làm cho bộ vi xử lý của thiết bị hoạt động 
không chính xác. 

Nhấn nút Reset bằng đầu bút hoặc dụng 
cụ nhọn khác để khởi động lại hệ thống 
nếu thiết bị không hoạt động đúng cách. 
(Xem trang 4)

Thiết bị không phát được các tệp tin.
 

Thiết bị USB được cắm không được 
định dạng cho các hệ thống tệp tin FAT 
16, FAT 32, NTFS hoặc exFAT. Thiết bị 
chỉ nhận dạng được các thiết bị USB khi 
chúng được định dạng cho các hệ thống 
tệp tin FAT 16, FAT 32, NTFS hoặc exFAT.

Sử dụng một thiết bị USB được định dạng 
cho một hệ thống tệp tin FAT 16, FAT 32, 
NTFS hoặc exFAT.

Định dạng tệp tin không được thiết bị hỗ 
trợ. 

Kiểm tra định dạng tệp tin. (Xem trang 33)

Thiết bị không phát ra bất kỳ âm thanh 
nào.

Mức âm lượng quá thấp. Tăng âm lượng. (Xem trang 6)

Chức năng tắt âm đang bật. Tắt chức năng tắt âm. (Xem trang 7)

Apple CarPlay không khởi động được. iPhone của bạn không hỗ trợ Apple 
CarPlay.

Kiểm tra phiên bản iOS được hỗ trợ. (Xem 
trang 18 hoặc 33)
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Các thông số kỹ thuật 
Phạm vi điều chỉnh AM: 531 ~ 1,602 kHz / Các bước 9 kHz

FM: 87,5 ~ 1080 MHz / Các bước 100 kHz

Độ nhạy AM: dưới 35 dB
FM: dưới 15 dB

Âm thanh nổi phân chia FM 20 dB

Định dạng tệp tin logic ISO 9660 (mức 1, 2 & 3), Joliet

Tốc độ lấy mẫu và bit có thể sử 
dụng

MP3: Tỷ lệ lấy mẫu 44.1 kHz Tốc độ bit 32 ~ 320 KB/s với VBR

Các thẻ ID3 ID3v1, ID3v2

Bluetooth Phiên bản 4.1

● Công suất đầu ra Tối đa + 4 dBm
● Cấu hình Cấu hình Phân phối Âm thanh Nâng cao, Cấu hình điều khiển từ xa Audio/Video, Cấu hình 

rảnh tay, Giao diện Truy cập Danh bạ Điện thoại

Các định dạng tệp tin đa phương 
tiện có thể sử dụng trên các Thiết 
bị USB

● Nhạc: MP3, WMA, OGG, M4A
● Video: AVI, MP4, WMV, MKV
● Hình ảnh: JPG, BMP, PNG

Các dòng iPhone Apple CarPlay 
được hỗ trợ

iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s, iPhone 6 (Plus), iPhone 6S (Plus), iPhone SE, iPhone 7 (Plus), 
iPhone 8 (Plus), iPhone X, trở lên

 Lưu ý 
Thiết bị này hoạt động theo tiêu chuẩn thứ cấp, tức là, không có quyền được bảo vệ khỏi nhiễu có hại, thậm chí là khỏi các trạm cùng loại, và 
không thể gây nhiễu cho những hệ thống hoạt động theo tiêu chuẩn sơ cấp.
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